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1 27212302634  Trương Ngọc Như  Quỳnh 24/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC7

2 27202302418  Lương Thị Anh  Thư 10/06/2003 Đà Nẵng 30CSC7

3 27212822630  Đặng Quang  Khánh 01/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC7

4 27212201867  Lê Thành  An 05/07/2002 Quảng Ngãi 30SSC7

5 27207128507  Nguyễn Mai  Anh 09/02/2003 Bình Định 30SSC7

6 27211325120  Hoàng Xuân  Ánh 05/10/2003 Quảng Trị 30SSC7

7 27202223322  Phạm Thị Ái  Công 07/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC7

8 27215602448  Lê Thế  Hiếu 30/06/2003 Quảng Nam 30SSC7

9 27215301490  Hồ Công Phi  Hoàng 20/11/2003 Đà Nẵng 30SSC7

10 26214335355  Nguyễn Văn  Hưng 26/06/2002 Đắk Lắk 30SSC7

11 27212102088  Nguyễn Gia  Huy 14/12/2003 Quảng Nam 30SSC7

12 27205341521  Lê Mai Minh  Huyền 19/11/2003 Quảng Nam 30SSC7

13 0974842160  Trịnh Trần Khánh  Linh 06/09/2003 Quy Nhơn 30SSC7

14 27203730656  Phạm Thị Hoài  My 15/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC7

15 27202240661
 Nguyễn Thanh
Thiên

 Nga 21/05/2003 Bình Định 30SSC7

16 27217220334  Đoàn Tuấn  Nguyên 14/06/2003 Phú Yên 30SSC7

17 27202242887  Lữ Thị Yến  Ni 25/11/2003 Quảng Nam 30SSC7

18 28206500507  Trần Thị Kiều  Oanh 05/02/2004 Quảng Trị 30SSC7

19 27217101134  Trang Minh  Phúc 12/03/2003 Quảng Nam 30SSC7

20 27202902502  Phan Thị Hoài  Phương 07/07/2003 Nghệ An 30SSC7

21 27202139154  Võ Nguyễn Nguyên  Quỳnh 05/08/2003 Quy Nhơn 30SSC7

22 27207249810  Nguyễn Thị Hồng  Soa 08/01/2003 Nghệ An 30SSC7

23 27207220468  Nguyễn Thị  Tâm 12/04/2003 Hải Phòng 30SSC7

24 26202134003  Phạm Huỳnh Tố  Trân 22/02/2001 Bình Định 30SSC7

25 27205200554  Đặng Hoàng Thanh  Trúc 02/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC7

26 27211331021  Lại Ngọc Tấn  Vũ 16/09/2003 Quảng Bình 30SSC7
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27 27218201739  Lê Đức  Đại 19/06/2001 Đắk Nông 30SYC4

28 28205004610  Lý Thị  Diễm 20/10/2004 Gia Lai 30SYC4

29 27202833387  Trần Thị Yến  Thảo 24/07/2003 Đà Nẵng 30CHT8 Thi ghép

30 27203333877  Ngô Thị Thảo  Uyên 03/02/2003 Quảng Bình 30CYC1 Thi ghép
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1 27202142132  Nguyễn Đức  Duy 20/06/2003 Quảng Ngãi 30SYC4

2 27202145279  Võ Thị Trương  Duyên 01/01/2003 Bình Định 30SYC4

3 27202702622  Hà Thị Thùy  Duyên 11/01/2003 Quảng Nam 30SYC4

4 27203342844  Mai Thị Lệ  Hoa 23/01/2003 Quảng Nam 30SYC4

5 28204906545  Đoàn Thị Ánh  Hồng 24/01/2004 Quảng Nam 30SYC4

6 27203239029  Nguyễn Thị Thu  Hương 10/07/2003 Đà Nẵng 30SYC4

7 30208127573  Đinh Phạm Khánh  Huyền 26/01/2006 Đà Nẵng 30SYC4

8 27203750140  Phạm Thị  Mai 26/08/2003 Thanh Hóa 30SYC4

9 27207142782  Hoàng Lê Quỳnh  Mai 18/08/2003 Quảng Nam 30SYC4

10 28214306721  Nguyễn Duy  Minh 08/10/2004 Đắk Lắk 30SYC4

11 28204829236  Đặng Trương Tường Nguyên 28/11/2004 Đà Nẵng 30SYC4

12 27203727150  Hà Tú  Nhi 28/07/2003 Đắk Lắk 30SYC4

13 28204900595  Nguyễn Lâm Tâm  Như 13/12/2004 Bình Thuận 30SYC4

14 27203720254  Đặng Hồng  Nhung 06/07/2003 Quảng Ngãi 30SYC4

15 27202234331  Nguyễn Thị Hằng  Ny 13/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SYC4

16 27207102577  Trần Thị Tâm  Phúc 15/04/2003 Đà Nẵng 30SYC4

17 27202937554  Lê Hoài  Thanh 17/03/2004 Quảng Nam 30SYC4

18 28204605415  Trần Thị Ngọc  Trâm 27/08/2004 Quảng Bình 30SYC4

19 27203137252  Hồ Thị  Trúc 19/10/2003 Quảng Trị 30SYC4

20 27202135813  Nguyễn Thị Hồng  Vi 07/10/2003 Đà Nẵng 30SYC4

21 28204946425  Tống Khánh  Vy 07/06/2004 Đà Nẵng 30SYC4

22 27203744608  Huỳnh Thị Như  Ý 29/03/2003 Kon Tum 30SYC4

23 27202221554  Nguyễn Thị Tú  Anh 17/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN12

24 27215253575
 Nguyễn Dương
Hồng

 Anh 15/04/2003 Nghệ An 30TBN12

25 27202146425  Lê Thảo  Chi 25/04/2003 Quảng Bình 30TBN12

26 27205202475
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Chi 10/12/2003 Khánh Hòa 30TBN12
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27 27205252633  Trương Thị Quỳnh  Chi 18/11/2003 Gia Lai 30TBN12

28 27214341355  Thái Văn Anh  Đảm 28/08/2003 Quảng Trị 30TBN12

29 27202438860  Phạm Thị  Duyên 01/11/2003 Quảng Nam 30TBN12
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1 27207228079  Trần Thị Mỹ  Duyên 15/03/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

2 27214739155  Trần Nhật  Hào 22/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN12

3 27202738508  Lê Thị Kim  Huệ 29/10/2003 Quảng Nam 30TBN12

4 27207228451  Nguyễn Nhật  Khang 10/10/2003 Phú Yên 30TBN12

5 27212102653  Nguyễn Đức Đăng  Khoa 07/05/2003 Đà Nẵng 30TBN12

6 27212146717  Huỳnh Nhật  Khoa 15/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

7 27202146872  Hồ Thị Thục  Linh 06/09/2003 Quảng Nam 30TBN12

8 27203628578  Mai Thảo  Linh 29/03/2003 Quảng Nam 30TBN12

9 27202246827  Phan Thị Cẩm  Ly 31/08/2003 Đắk Lắk 30TBN12

10 27207237413  Nguyễn Thị Diệu  My 14/12/2003 Đà Nẵng 30TBN12

11 27202242214  Nguyễn Thị Ly  Na 07/07/2003 Quảng Nam 30TBN12

12 27205226882  Hà Kiều  Nhi 30/11/2003 Quảng Nam 30TBN12

13 27205249677  Đỗ Thị Hồng  Như 29/12/2002 Gia Lai 30TBN12

14 27207125390  Khúc Thu  Sang 02/08/2003 Hải Phòng 30TBN12

15 27207243453  Huỳnh Thị Thu  Sương 26/08/2003 Quảng Nam 30TBN12

16 27211342379  Phan Văn  Thành 25/02/2003 Quảng Bình 30TBN12

17 27205202866  Trần Thị Thanh  Thảo 02/10/2003 Gia Lai 30TBN12

18 27207202668  Nguyễn Thị Tây  Thi 22/11/2003 Quảng Nam 30TBN12

19 27202341300  Trần Thị Phương  Thư 19/07/2003 Quảng Nam 30TBN12

20 27202200905  Nguyễn Thị  Thúy 28/12/2003 Quảng Nam 30TBN12

21 27205202000  Võ Thị Thanh  Trúc 09/07/2003 Đắk Lắk 30TBN12

22 27217222514  Trần Văn Thanh  Tùng 18/06/2003 Đà Nẵng 30TBN12

23 27203339246  Nguyễn Thị Thu  Uyên 11/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

24 27213302791  Trần Nguyễn Tường Vi 03/10/2003 Đà Nẵng 30TBN12

25 27204320113  Ngô Châu  Vỹ 15/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

26 28211102465  Nguyễn Đức  Mạnh 12/05/2004 Bình Định 30TYC11
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27 27202242412  Nguyễn Thị Kim  Chi 12/04/2003 Quảng Bình 30TSC7 Thi ghép
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